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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	7
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	2
	1
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	 
	- Các động tác phát triển hô hấp:
- Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai:
'- Các động tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn:
- Các động tác phát triển cơ chân
	Bài 4:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
	thể dục bài 3
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	 

	14
	6
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	 
	Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	HĐH: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Đi bước dồn trên ghế
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 

	37
	15
	Chạy theo đường zích zắc (khoảng cách giữa các điểm 1.5m - 2m)
	x
	- Chạy theo đường zich zắc
	HĐNT: Chạy theo đường zich zắc
	 
	lớp
	sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 

	39
	17
	Đá được quả bóng vào đích ở khoảng cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
	x
	Đá bóng vào gôn
	HĐNT: Đá bóng vào gôn
	 
	lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	129
	47
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	 
	Gấp nguyên học liệu thành các đồ dùng 
	HDG: Gấp cái quạt
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	 
	 

	131
	48
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	x
	Sử dụng kéo, hồ dán, bút chì, băng keo để tạo ra các sản phẩm
	HĐG: Cắt, dán, vẽ tranh  từ nguyên liệu thiên nhiên
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	141
	52
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 
	 
	- Nói được tên, dạng chế biến các món ăn hằng ngày
	AN-VS: Trò chuyện về nấu  món ăn mà trẻ biết
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	152
	56
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Trẻ chế biến được một số món ăn đơn giản
	HĐG: Hướng dẫn trẻ cách món rau luộc
	 
	Phối hợp phụ huynh
	Lớp học
	Thể chất
	2
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	 
	.
	.
	4
	 
	 
	 

	176
	65
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	 
	Chọn đồ ăn hợp lý, có lợi cho sức khỏe
	ĐTT, HĐNT: Trò chuyện về cách lựa chọn đồ ăn hợp lý, có lợi cho sức khỏe
	 
	lớp
	Lớp học + Sân chơi
	Thể chất
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	179
	66
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 
	Mối liên quan  giữa ăn uống ( ăn đồ ôi thiu, uống nước lã) và bệnh tật(ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì)
	ĐTT, HĐNT: Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về tầm quan trọng của việc ăn uống liên quan đến sức khỏe
	 
	lớp
	Lớp học + Sân chơi
	Thể chất
	1
	ĐTT
	ĐTT
	 

	183
	68
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	x
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	HĐVS: Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	 

	
	
	
	x
	Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐNT+ HĐVS: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	Bỏ rác đúng nơi qđ
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	187
	71
	Biết yêu thương, tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác (kể cả người khuyết tật, người chuyển giới)
	x
	Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần
	TDS: Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	TDS
	TDS
	 

	207
	81
	 Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc và cung cấp được một số thông tin để hỗ trợ tìm người thân
	 
	 Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại bố , mẹ khi cần thiết.
	HĐC: Trò chuyện với trẻ về địa chỉ, số điện thoại người thân trong gia đình
	 
	lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐC
	HĐC
	 

	237
	11
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	 
	Phân loại đò dùng, đồ chơi theo đặc điểm, công dụng
	HĐG: Phân biệt màu sắc, công dụng của đồ dùng, đồ chơi
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	 

	294
	37
	Biết ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. 
	 
	Ích lợi của nước với đời sống con người, động vật, thực vật
	HĐC:Quan sát các hình ảnh tác dụng của nước đối với con  gười, động vật, thực vật
	 
	lớp
	Sân chơi
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	296
	39
	 Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	 
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ
	HĐH: Khám phá túi linon (5E)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	HĐH
	 

	306
	44
	Bé làm quen và tập sử dụng thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ làm quen với máy tính để bàn, máy vi tính xách tay, làm quen với mở khóa bằng vân tay, làm quen với ma QR
	HĐG, HĐC: Trẻ thao tác đơn giản với máy tính, mở khóa bằng vân tay, quét mã QR
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	308
	45
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	x
	Biết Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính
	HĐG: Thực hành thao tác với máy tính:  tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	383
	72
	Nhận biết và gọi tên được các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	x
	Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	HĐG: Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	386
	74
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	HĐH, HĐC: Chắp ghép hình vuông hình chữ nhật tạo thành hình mới (5E)
HĐC: Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình khác nhau
	 
	lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐH
	HĐC
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Lắng nghe, kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung các câu truyện chủ đề Ngành nghề
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe: Vương quốc rác
	 
	 
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐC
	 
	 

	436
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 
	HĐG: Nghe các bài thơ, bài hát  khi trẻ giao tiếp với nhau chủ đề tái chế
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề Gia đình
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc vè bảo vệ môi trường, bài thơ chung tay
	 
	khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	465
	16
	Biết sử dụng các từ trong giao tiếp khi mời cô mời bạn cảm ơn xin lỗi
	 
	- Hiểu ý nghĩa các từ: mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi..
	HĐANVS+ HĐG: Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn. Biết cảm ơn khi được nhận quà nhận sự giúp đỡ, biết xin lỗi khi gây ra lỗi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	488
	25
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện chủ đề NN
	HĐC+HĐG: Góc sách: Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh; nghe đọc chuyện; xem tranh chuyện,.. về chủ đề tái chế
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	517
	4
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	 
	 chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	HĐG: Trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi theo ý thích (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	554
	19
	Thực hiện được một số quy tắc, luật lệ nơi công cộng phù hợp với độ tuổi
	x
	Trẻ thực hiện  một số quy tắc, luật lệ nơi công cộng: đi nhẹ, nói khẽ nơi bệnh viện, trên xe buýt; vứt rác đúng nơi quy định
	HĐNT+HĐG+HĐC: Trẻ thực hiện  một số quy tắc, luật lệ nơi công cộng: đi nhẹ, nói khẽ nơi bệnh viện, trên xe buýt; vứt rác đúng nơi quy định
	 
	Khối
	Lơp học + Sân chơi
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	569
	22
	Biết nhắc nhở bạn bè/người thân cùng thực hiện các hoạt động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
	x
	Trẻ biết tiết kiệm điện nước và nhắc bạn và người thân iết kiệm điện, nước: tắt điện, khóa vòi nước khi không sử dụng; không dùng túi nilong, không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây; giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp
	HĐNT+HĐC: Trẻ biết tiết kiệm điện nước và nhắc bạn và người thân iết kiệm điện, nước: tắt điện, khóa vòi nước khi không sử dụng; không dùng túi nilong, không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây; giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp (SEL)
	 
	Khối
	Lơp học + Sân chơi
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	588
	31
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở
	 
	
'- Giữ gìn, bảo vệ môi trường: bỏ rác đúng nơi quy đinh
	HĐH: Dạy trẻ bảo vệ môi trường 
 HĐH: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	kĩ năng bảo vệ MT
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	597
	35
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Tập trung chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và CĐ thực hiện
	x
	Khuyến khích trẻ làm động tác mô phỏng, và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe âm thanh gợi cảm của các bài hát về nghề nghiệp.
	HĐC: Nghe hát các bài 
hát về chủ đề tái chế
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	605
	38
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	 
	- Hát đúng lời ca đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của các bài hátvề chủ đề động vật
	HĐC: Dạy trẻ KNCH bài: Con diều giấy, hãy tái chế tôi….
	 
	khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	1
	.
	.
	 

	624
	43
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc KN
	 
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	HĐG: Gấp áo từ giấy  
	gấp áo 
	Khối
	Lớp học
	TM
	 
	HĐG
	 
	 

	627
	44
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	x
	Trẻ pha màu
	HĐNT: Thì nghiệm sự thay đổi của màu sắc: giấy đổi màu, bẩy sắc cầu vồng….
	 
	Khối
	Sân chơi
	Thẩm mỹ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	629
	45
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	 
	- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
	Tích hợp: Trẻ nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
	 
	Khối
	Lớp học
	TM
	 
	T. HỢP
	T. HỢP
	 

	640
	48
	 Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích 
	 
	 Tự sáng tạo ra những sản phẩm theo ý thích 
	HĐH: Làm túi giấy thay thế túi linon (EDP), làm khinh khí cầu từ túi linon (EDP)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TM
	1
	HĐH
	HĐH
	 

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	31
	 

	                                                                 '- Lĩnh vực thể chất 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	12
	 

	                                                                    - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	7
	 

	                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	 

	                                                                    - Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	 

	                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	 

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	31
	 

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	                 - TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	                            - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	7
	 

	                 - HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	 

	                                - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 

	                 - HĐC
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	 

	                                       - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	 

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:  Tái chế giấy
	1 Tuần
	24/11 - 29/11/2025
	Nguyễn Thị Liên
	

	Nhánh 2:  Tái chế  túi nilon  
	1 Tuần
	1/12 - 6/12/2025
	Đoàn Thị Giang
	



III/ CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tuyên truyền: Các sản phẩm tái chế từ giấy; Dự án STEAM: “Làm túi giấy thay thế túi nilong”; Thơ “Chung tay”; 
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Sản phẩm tái chế từ giấy; 
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh giấy.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ: Tìm kiếm các loại giấy báo, họa báo, bìa lịch cũ, vỏ hộp giấy… ủng hộ lớp để tái chế làm đồ dùng, đồ chơi.
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tuyên truyền: Các sản phẩm tái chế từ túi nilong; Tác hại của phế thải túi nilong với môi trường;
Vè: “Tái chế rác”; Bài hát: “Không xả rác”. 
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Sản phẩm tái chế từ túi nilong; Sản phẩm tái chế từ túi nilong “Làm dù bằng túi nilong”
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh Túi nilong.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ: Tìm kiếm các loại phế liệu: túi nilong… ủng hộ lớp để tái chế làm đồ dùng, đồ chơi.

	
Trường
	- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi.
	- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi.

	
Phụ huynh
	- Hướng dẫn, giáo dục trẻ cách sử dụng giấy tiết kiệm, giữ gìn trong các hoạt động hàng ngày: Học tập, vệ sinh... 
- Cùng trẻ làm 1 số đồ dùng, đồ chơi đơn giản từ giấy phế liệu. 
- Sưu tầm ủng hộ lớp các nguyên vật liệu: Các loại giấy, vỏ hộp, bìa...
- Chuẩn bị trang phục quần áo, cho trẻ.
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
	- Trò chuyện, giáo dục cho trẻ về tác hại của phế thải túi nilong với môi trường. 
- Nhắc nhở trẻ uống sữa, ăn bánh kẹo xong bỏ vỏ vào thùng rác. 
- Cùng trẻ phân loại, vệ sinh các đồ dùng có thể tái chế từ túi nilong. 
- Ủng hộ lớp các đồ dùng tái chế từ túi nilong
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định

	Trẻ
	- Trang trí, làm một số đồ chơi đơn giản từ giấy: Gấp quạt giấy; Làm túi giấy
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, 
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu từ túi nilong cùng cô và bố mẹ. 
- Trang trí, làm một số đồ tái chế từ túi nilong, 
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, trong ngày


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	*/ Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk207823677]- Trò chuyện về cách lựa chọn đồ ăn hợp lý, có lợi cho sức khỏe
- Trò chuyện và hướng dẫn trẻ về tầm quan trọng của việc ăn uống liên quan đến sức khỏe.
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ giấy; 
- Xem hình ảnh, video: Quy trình tái chế giấy
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, nghe các bản nhạc, bài hát về các sản phẩm tái chế từ các nguyên vật liệu từ giấy 
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ túi nilong
- Giáo dục về cách bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người. 
- Xem hình ảnh, video: Phân loại rác; Những việc làm bảo vệ môi trường... 
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, Nghe các bản nhạc, bài hát về chủ đề nhánh
- Trẻ biết sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
- Trẻ biết sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình phù hợp với từng hoàn cảnh (SEL).
- Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
* Tiếp tục rèn trẻ thói quen:
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép. 
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ. 
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định. 
- Không chạy nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn. 
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.

	





2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm).
Bài 4:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
- Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tách khép chân
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập: cờ, lơ hoa
- Nhạc tập thể dục chủ đề “ gia đình” 
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy cờ hoa theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : "em vẽ môi trường màu xanh" 
(Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp)
- Chơi trò chơi
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng vào trong lớp
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	PTTCKNXH
Dạy trẻ bảo vệ môi trường 
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Chung tay 
	PTTM
Dự án làm túi giấy thay thế túi nilon (EDP) 
	PTNT
Chắp ghép hình vuông hình chữ nhật tạo thành hình mới (5E)
	 PTTC
VĐCB: Bật qua vật cản 10-15cm
	PTNT
Ôn Chắp ghép hình vuông hình chữ nhật tạo thành hình mới 
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	PTTCKN-XH
Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	PTTC
VĐCB: Chạy theo đường zích zắc
	PTNT
Khám phá  túi nilon( 5E)
	PTTM
Làm kinh khí cầu từ túi nilon (EDP)
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc Vè: bảo vệ môi trường
	PTNN
Ôn Dạy trẻ đọc thuộc Vè: bảo vệ môi trường

	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	- QS: Giấy bìa
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm giấy đổi màu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do
	- Thí nghiệm bẩy sắc cầu vồng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- QS: Báo nhân dân
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do
	- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	- QS: Túi nilon
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- QS: Đếm số hoa đồng tiền nở
- TCVĐ: Ai khéo hơn
- Chơi tự do 

	- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do
	- QS: Túi bóng gói hoa.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- QS: Thí nghiệm bẩy sắc cầu vồng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- QS: Hướng gió
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Trẻ khỏe mạnh. Cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh răng miệng thông qua trao đổi về lợi ích của việc đánh răng đúng và xúc miệng nước muối.
- Nhắc trẻ không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…
- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở.
- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống.
- Trẻ thực hiện một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
- Nhắc nhở trẻ khi bị rơi thìa/bát, trẻ biết lên xin thìa/bát mới
- Trò chuyện về nấu  món ăn mà trẻ biết
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn. Biết cảm ơn khi được nhận quà nhận sự giúp đỡ, biết xin lỗi khi gây ra lỗi.
*/ Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rửa tay, rửa mặt theo các bước.
- Trẻ có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau, nhận biết được kí hiệu khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Ăn hết xuất, ăn ngon
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
- Giáo dục trẻ có thói quen,ý thức vệ sinh cá nhân.
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn lau mặt, thau.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bát thìa, khăn lau miệng, đĩa đựng cơm.
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. 
- Trẻ ăn: cô cho trẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị đầu đủ khăn lau và đĩa đựng cơm vãi. Mỗi trẻ 1 bát 1 thìa tự xúc ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn, cô bao quát giúp trẻ cách cầm thìa giữ bát. Động viên trẻ ăn hết xuất.
- Cô cho trẻ xúc miệng nước muối, đi vệ sinh
- Trẻ vào chỗ ngủ đúng nơi quy định.
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	Xem video và tro chuyện về quy trình tái chế giấy
	Trẻ thao tác đơn giản với máy tính, mở khóa bằng vân tay, quét mã QR
	Xem sách, tranh, làm sách, tập kể chuyện theo tranh; nghe đọc chuyện; xem tranh chuyện,.. về chủ đề tái chế
	Trẻ thực hiện  một số quy tắc, luật lệ nơi công cộng: đi nhẹ, nói khẽ nơi bệnh viện, trên xe buýt; vứt rác đúng nơi quy định
	Trẻ biết tiết kiệm điện nước và nhắc bạn và người thân tiết kiệm điện, nước: tắt điện, khóa vòi nước khi không sử dụng; không dùng túi nilong, không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây; giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp (SEL)

	Nghe và hát các bài hát về chủ đê
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
	Ngày 3/12/2025
	Ngày 4/12/2025
	Ngày 5/12/2025
	Ngày 6/12/2025
	

	
	Trẻ thao tác đơn giản với máy tính, mở khóa bằng vân tay, quét mã QR
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình khác nhau
	-  Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ tại chủ đề tái chế

	- Xem hình ảnh, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về một số đồ dùng tái chế có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe 
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng- sai, tốt xấu
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện bản nhạc trong chủ đề tái chế
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 24/11/2025
	Ngày 25/11/2025
	Ngày 26/11/2025
	Ngày 27/11/2025
	Ngày 28/11/2025
	Ngày 29/11/2025
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	

	Nhánh 2
	Ngày 1/12/2025
	Ngày 2/12/2025
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	Bán hàng
	* Kiến thức: Biết chào mời, cảm ơn khách hàng
- Biết bày hàng, giới thiệu tên mặt hàng và lấy đúng hàng cho khách.
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, 
-Trẻ bày các mặt hàng, mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng, giao hàng đúng yêu cầu của khách.

	- Góc chơi và đồ dùng cho bán hàng:  hộp bút, túi sách, các con vật làm từ bìa, mặt lạ, hoa giấy… ; 
- Giấy,  báo, bìa các loại…
- Quần áo mưa làm từ túi nilon, dù thoát hiểm, ô che mưa….
- Rau củ, quả, sữa chua
- Hàng khuyến mãi
- Tiền giấy
	x
	x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai:,người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
- Trẻ biết các nguyên liệu làm món rau luộc
	- Rau luộc

	+ Đồ chơi nấu ăn
+ Mút xốp, băng dính…
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, cốc, thìa, 
- Tranh các bước làm món rau luộc
- Rau bằng vải dạ....
 
	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho mọi người
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh.
- Biết sử dụng một số dụng cụ khám bệnh

	- Khám bệnh cho mọi người
	- Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Đồ chơi bác sĩ: tai nghe,máy đo nhịp tim...
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
	x
	x



2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	* Bé vui học toán
- Xếp tương ứng 1-1
- Ghép đúng số lượng
- Xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
- Mê cung tư duy toán lôgic
- Bộ đẩy số
- Bảng núm số
- Hoa xoay học toán
	- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1.
- Trẻ biết Ghép đúng số lượng.
- Trẻ biết tạo nhóm có số lượng khác nhau.
- Trẻ biết xếp theo quy tắc xen kẽ a-b.
- Trẻ có kỹ năng chơi một số đồ chơi thông minh.
	- Đếm số lượng bút, sách vở, cặp, chia phần, ghép tương ứng 1-1, 
- Ghép đúng số lượng với số tương ứng
- Xếp theo quy tắc a-b
	- Cô giáo và các bạn học sinh
- Tranh ảnh, họa báo cũ, ảnh sản phẩm tái chế.
- Thẻ số từ 1 - 4, 
- Đồ chơi công nghiệp, thông minh

	x
	x

	Góc Sách
- Xem sách, lật mở sách
- Sử dụng rối kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo lời dẫn trên máy tính.
	- Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi, 
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
- Trẻ sử dụng rối để kể những câu chuyện.
- Xem tranh, làm album,  vè quy trình tái chế giấy
- Làm album sưu tầm các sản phẩm sau khi đã tái chế.
	Tranh thơ tiềm thức
Hình ảnh các sản phẩm tái chế từ giấy, tui nilon
- Hình ảnh quy trình tái chế giấy và túi nilon…
- Rối các loại

	x
	x

	Góc khám phá
	- Trẻ biết thứ tự của quy trình tái chế giấy, túi nilon


- Trẻ biết làm thí nghiệm bẩy sắc cầu vồng ( sự đổi màu của giấy)
	- Trẻ xếp theo thứ tự các bức tranh về quy trình tái chế giấy, túi nilon

- Trẻ pha màu nước, chọn giấy. Làm theo hướng dẫn các bước để làm thí nghiệm bẩy sắc cầu vồng (sự đổi màu của giấy)
	- Bảng khảo sát
- Hình ảnh bộ phận trên cơ thể, hình ảnh về quy trình tái chế giấy, túi nilon
- Bộ thí nghiệm, màu nước, giấy bản
	x
	x


3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	 Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó


	
	
	
	
	N1
	N4

	- Xây nhà máy tái chế
	* Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành khuân viên nhà máy tái chế
* Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	- Xây nhà máy tái chế. (Xây khuôn viên, lắp ghép đồ chơi làm phòng trong nhà máy, ghép máy tái chế, xây khu vườn hoa, vườn cây

	- Mẫu khuôn nhà máy tái chế
- Đồ chơi lắp ghép các loại
- Cây xanh, hoa 

	x
	x


4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Cắt, xé dán hoa giấy
[bookmark: _Hlk183072126]- Tô màu, vẽ trang trí bìa giấy tạo thành các loại đĩa, tranh ảnh…
- Làm túi giấy

	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ thể hiện chủ đề: tái chế

	- Trẻ cắt, xé dán giấy tạo thành những bông hoa giấy.
- Trẻ tô màu, vẽ trang trí bìa giấy tạo thành các loại đĩa, tranh ảnh…
- Làm túi giấy đựng được đồ có quai cầm.
	- Tranh mẫu 
- Đĩa hình, mếch xốp, giấy màu, dây, que tre, dây kem xù….
- Màu vẽ, đất nặn, hồ dán, kéo, súng bắn keo, băng dính 2 mặt….
- Mẫu gợi ý, bìa giấy từ vỏ hộp bánh, vỏ hộp thuốc...
- Giấy bìa xi măng, dây dù…
	x
	

	- Làm dù thoát hiểm bằng túi nilon
- Tô màu nước, cắt dán trang trí túi 
- Làm trang phục từ túi nilon, 

	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ.
- Sản phẩm của trẻ đẹp, bố cục cân đối.

	- Làm dù thoát hiểm bằng túi nilon
- Tô màu nước, cắt dán trang trí túi 
- Làm trang phục từ túi nilon, 

	- Tranh mẫu 
[bookmark: _GoBack]-Mếch xốp, giấy màu, dây, que tre, dây kem xù….
- Màu vẽ, đất nặn, hồ dán, kéo, súng bắn keo, băng dính 2 mặt….
- Túi nilon, túi gói hoa….
	
	x


5. Góc kỹ năng
 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt 
- Ghế thăng bằng
- Ghép bộ đồ: vòng tay, vòng cổ
	- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
- Bồi dưỡng các kỹ năng sống cho trẻ và rèn luyện tư duy logic, rèn luyện khả năng sử dụng tay và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ.

	- Bé cài khuy áo, tết tóc, luồn số, …
- Đồ chơi khối lập phương bận rộn cho trẻ mới biết đi bao gồm-xoắn ốc đầu nhọn, chốt lò xo, công tắc một chiều, bánh xe vạn năng, công tắc vòi, vít xoay.
- Trẻ xếp các ghế lại chồng cao lên mà không bị đổ
- Ghép các hạt vòng với nhau thành vòng tay, vòng cổ
	- Bộ luồn số ( số, dây..)
- Bảng cài khuy áo, tóc tết
- Khối bận rộn gỗ 6 mặt
- Bộ đồ chơi ghế thăng bằng
- Bộ hột hạt ghép vòng
	x
	x
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